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Điểm
  
                                            
Lời nhận xét của giáo viên
.
)                                                                               
               		



Câu 1: 1 điểm
	a. Ghi lại cách đọc các số sau :                         


      9: …………….    ;     5: …..………     ;     8: …………      ;      10: ..….…….........      
b. Viết các số sau : 
      sáu : ................. ;   bảy : .................. ,   một:................        không:.................         

[image: ]Câu 2: (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
Trong hình vẽ, có …. hình tròn và …. hình tam giác.




 Câu 3:(1 điểm ) Điền số: 
 (
1
  5
5
2
8
10
9
7
)     




Câu 4.(1 điểm) Viết các số 7; 2; 10; 4; 6, 0
	a) Theo thứ tự từ bé đến lớn........................................................................
	b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:.........................................................................
Câu 5: (1 điểm ) Tính 
     10 – 2 = …..      ;    8 + 1 = ……         ;         9 – 6 = …..        ;          5 + 3 =……

C©u 6 (1®iÓm). 
	>
	
	a) 5 ...........9
	b) 7.........2 +3

	<
	?
	
	

	=
	
	           c) 7 - 4.............6
	          d) 9 - 7........2



Câu 7: (1 điểm ) Điền số thích hợp vào ô trống
 (
 7
) (
6                    
)             + 2                 - 3                 + 2                


                - 3              + 2                - 5                            


Câu 8:  (1 điểm ) Hình vẽ bên có: 
a) ........  hình vuông
b) Vẽ thêm 1 nét để được 5 hình tam giác 
Câu 9:   (1điểm). Viết phép tính thích hợp
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Câu 10: (1điểm): Từ các số : 9, 3, 6. Hãy viết thành 2 phép tính cộng, 2 phép tính trừ 
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….…
                             
                                       ------------------------HẾT----------------------- 

Giáo viên coi, chấm..........................................................................................
                              ............................................................................................


TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM KỲ
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN TOÁN LỚP 1
1. Biểu điểm
Câu 1: 1 điểm (Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm)
Câu 2: 1 điểm ( Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm)
Câu 3: 1 điểm ( Điền đúng mỗi dãy số được 0,25 điểm)
Câu 4: 1 điểm (Đúng mỗi phần được 0,5 điểm)
Câu 5: 1 điểm (Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm)
Câu 6:  1 điểm (Mỗi chỗ chấm đúng được 0, 25 điểm)
Câu 7: 1 điểm ( Đúng  mỗi chỗ chấm được 0,2 điểm)
 	Câu 8: 1 điểm ( Mỗi phần đúng được 0.5 điểm)
Câu 9: 1 điểm 
Câu 10: 1điểm (Viết đúng mỗi phép tính được 0.25 điểm)
2. Đáp án
Câu 1:   a)  9: chín    ;     5: năm     ;     8: tám      ;      10: mười     
               b) sáu : 6 ;   bảy : 7 ;   một: 1     ;  không: 0        
Câu 2:  5 hình tròn     ;          6 hình tam giác                                                                          
Câu 3: 
 (
1
2
3
4
  5
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
10
9
8
7
6
)     





Câu 4.(1 điểm) Viết các số 7; 2; 10; 4; 6, 0
	a) 0, 2, 4, 6, 7, 10                    ;             b) 10, 7, 6, 4, 2
Câu 5: (1 điểm ) Tính 
     10 – 2 = 8    ;     8 + 1 = 9     ;        9 – 6 = 3       ;         5 + 3 = 8
Câu 6
	>
	
	          a) 5 < 9
	b) 7 > 2 +3

	<
	?
	
	

	=
	
	         c) 7 – 4 < 6
	             d) 9 – 7 = 2


Câu 7: (1 điểm ) Điền số thích hợp vào ô trống
 (
 
7
) (
1
) (
 
6
) (
4
) (
 7
) (
 
5
) (
 
8
) (
6                    
)             + 2             - 3            + 2                                  - 3             + 2            - 5
Câu 8:  (1 điểm ) Hình vẽ bên có: 
a) 2 hình vuông
b) Vẽ thêm 1 nét để được 5 hình tam giác 
Câu 9:   (1điểm). Viết phép tính thích hợp
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 Câu 10:  3 + 6 = 9 ;    6 + 3 = 9   ;  9 – 6 = 3   ;   9 - 3 = 6
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